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1 50334951 Phạm Trung Dương 30/11/1997 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu K02SN02-01

1 50338638 Hồ Thị Diễm Hương 17/05/2000 Nữ Bến Tre K04SN03-01

2 51120054 Hoàng Văn Thọ 25/03/1989 Nam Cao Bằng K04SN03-02

3 50339272 Nguyễn Duy Tân 22/12/2003 Nam Cần Thơ K04SN03-03

4 50337716 Nguyễn Bảo Toàn 22/09/2004 Nam Đồng Nai K04SN03-04

5 50335788 Lê Quang Chinh 01/07/2005 Nam Gia Lai K04SN03-05

6 50500116 Nguyễn Nam Khánh 06/03/1995 Nam Hà Nội K04SN03-06

7 50500367 Đỗ Thị Hoàng Hà 10/05/2001 Nữ Hà Nội K04SN03-07

8 50500745 Lê Diễm Phúc 24/09/2000 Nữ Hà Nội K04SN03-08

9 50500928 Nguyễn Thị Xuân 20/07/1993 Nữ Hà Nội K04SN03-09

10 90201934 Trần Xuân Hùng 05/04/1988 Nam Hà Tĩnh K04SN03-10

11 51108856 Đoàn Linh Đan 05/07/2001 Nữ Hà Tĩnh K04SN03-11

12 50354259 Ngô Văn Quyền 15/02/1998 Nam Hà Tĩnh K04SN03-12

13 50354346 Phan Thanh Thiêm 07/12/1997 Nam Hà Tĩnh K04SN03-13

14 50354470 Nguyễn Văn Điểm 07/07/1992 Nam Hà Tĩnh K04SN03-14

15 50354481 Lê Anh Kỷ 16/08/1989 Nam Hà Tĩnh K04SN03-15

16 50354487 Dương Văn Bằng 06/02/1994 Nam Hà Tĩnh K04SN03-16

17 50354520 Thiều Đình Quang 26/10/2002 Nam Hà Tĩnh K04SN03-17

18 50354560 Phạm Văn Tiến 25/06/1995 Nam Hà Tĩnh K04SN03-18

19 50354572 Trần Xuân Thiện 05/05/1992 Nam Hà Tĩnh K04SN03-19

20 50354583 Nguyễn Khánh Hòa 25/05/1993 Nam Hà Tĩnh K04SN03-20

21 50354602 Trần Thế Sơn 14/01/1995 Nam Hà Tĩnh K04SN03-21

22 50354604 Nguyễn Trinh Quang 21/07/2002 Nam Hà Tĩnh K04SN03-22

23 50354610 Mai Sỹ Hùng 10/01/1999 Nam Hà Tĩnh K04SN03-23

24 50354700 Nguyễn Quốc Anh 12/07/1994 Nam Hà Tĩnh K04SN03-24

25 50354704 Nguyễn Văn Thảo 22/06/2002 Nam Hà Tĩnh K04SN03-25

26 50354721 Trần Đình Nghĩa 06/06/2003 Nam Hà Tĩnh K04SN03-26

27 50354790 Nguyễn Văn Giáp 23/07/1993 Nam Hà Tĩnh K04SN03-27

28 50354793 Dương Thanh Dũng 02/09/1993 Nam Hà Tĩnh K04SN03-28

29 50354794 Nguyễn Hồng Minh 23/03/1997 Nam Hà Tĩnh K04SN03-29

30 50354811 Trần Văn Linh 05/10/1997 Nam Hà Tĩnh K04SN03-30

31 50354827 Trần Hoàng Ánh 07/07/1998 Nam Hà Tĩnh K04SN03-31

32 50354844 Võ Đình Thanh 10/12/1990 Nam Hà Tĩnh K04SN03-32

33 50354859 Phan Xuân Vỹ 12/12/2001 Nam Hà Tĩnh K04SN03-33

34 50354873 Phạm Văn Hòa 02/10/1993 Nam Hà Tĩnh K04SN03-34

35 50354894 Nguyễn Văn Sơn 15/07/2001 Nam Hà Tĩnh K04SN03-35

36 50354938 Nguyễn Hải Triều 17/01/2000 Nam Hà Tĩnh K04SN03-36

37 50354962 Lê Quang Trường 08/10/1997 Nam Hà Tĩnh K04SN03-37

38 50354974 Nguyễn Văn Long 01/01/1999 Nam Hà Tĩnh K04SN03-38

39 50355153 Lê Văn Hải 30/10/1989 Nam Hà Tĩnh K04SN03-39

40 50355310 Nguyễn Văn Song 08/06/1997 Nam Hà Tĩnh K04SN03-40

41 50355393 Lê Văn Quân 10/09/2000 Nam Hà Tĩnh K04SN03-41

42 50302092 Vũ Văn Thơ 13/06/2002 Nam Hải Dương K04SN03-42

43 50302155 Nguyễn Văn Khải 02/09/1995 Nam Hải Dương K04SN03-43

44 50302506 Trần Văn Đức 03/03/2003 Nam Hải Dương K04SN03-44

45 50302699 Đỗ Huy Nam 17/03/2005 Nam Hải Dương K04SN03-45
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46 50302884 Nguyễn Trọng Vĩnh 28/11/2001 Nam Hải Dương K04SN03-46

47 50303107 Nguyễn Duy Sáng 31/08/2003 Nam Hải Dương K04SN03-47

48 50301708 Nguyễn Văn Vinh 06/10/1998 Nam Hải Phòng K04SN03-48

49 50301723 Nguyễn Văn Luân 07/12/1995 Nam Hải Phòng K04SN03-49

50 50301734 Trần Thành Phương 26/01/1998 Nam Hải Phòng K04SN03-50

51 50339011 Hồng Thế Luân 14/07/2004 Nam Hậu Giang K04SN03-51

52 51032946 Nguyễn Hải Đăng 16/11/2004 Nam Hòa Bình K04SN03-52

53 50502539 Nguyễn Thị Ngọc Bích 26/10/1995 Nữ Hưng Yên K04SN03-53

54 50303219 Mai Văn Duy 18/10/2002 Nam Hưng Yên K04SN03-54

55 50303544 Ngô Đức Trọng 09/08/1994 Nam Hưng Yên K04SN03-55

56 50338960 Châu Huỳnh Nhi 02/03/2002 Nữ Kiên Giang K04SN03-56

57 50359663 Hồng Vỉnh Đức 08/09/2001 Nam Kiên Giang K04SN03-57

58 50304706 Hoàng Thị Hải Hà 23/08/2003 Nữ Lạng Sơn K04SN03-58

59 50310045 Nguyễn Đức Phòng 15/06/1999 Nam Nam Định K04SN03-59

60 50310047 Trần Văn Thành 21/04/2002 Nam Nam Định K04SN03-60

61 50310064 Bùi Duy Nguyên 30/07/2000 Nam Nam Định K04SN03-61

62 50310086 Nguyễn Văn Công 14/07/2002 Nam Nam Định K04SN03-62

63 50310206 Trần Văn Nhất 04/04/1997 Nam Nam Định K04SN03-63

64 50310224 Đinh Văn Cảnh 15/11/1999 Nam Nam Định K04SN03-64

65 50310267 Vũ Đình Kiên 15/03/1997 Nam Nam Định K04SN03-65

66 50310306 Trương Mạnh Hoàng 09/11/2003 Nam Nam Định K04SN03-66

67 50310319 Vũ Đình Hiếu 01/05/2001 Nam Nam Định K04SN03-67

68 50310462 Phạm Văn Đông 01/10/1995 Nam Nam Định K04SN03-68

69 50310524 Trịnh Thanh Bằng 20/02/1996 Nam Nam Định K04SN03-69

70 50310765 Lương Văn Khánh 11/05/1998 Nam Nam Định K04SN03-70

71 50341047 Hoàng Văn Hiếu 24/10/2000 Nam Nam Định K04SN03-71

72 50350980 Nguyễn Văn Trường 06/01/1993 Nam Ninh Bình K04SN03-72

73 50351004 Đoàn Văn Thường 05/03/1991 Nam Ninh Bình K04SN03-73

74 50336605 Bá Trung Triều 25/09/2002 Nam Ninh Thuận K04SN03-74

75 51107652 Nguyễn Thị Hoa 14/10/1999 Nữ Nghệ An K04SN03-75

76 51112046 Trần Xuân Sách 12/06/1985 Nam Nghệ An K04SN03-76

77 51130505 Hồ Bảo Thiện 21/08/2004 Nam Nghệ An K04SN03-77

78 51132034 Phan Văn Thắng 19/07/2004 Nam Nghệ An K04SN03-78

79 51132149 Nguyễn Văn Tiềm 25/02/1986 Nam Nghệ An K04SN03-79

80 51132153 Trần Xuân Thể 10/07/1984 Nam Nghệ An K04SN03-80

81 50533867 Phạm Thế Lĩnh 31/10/1995 Nam Nghệ An K04SN03-81

82 50351209 Trần Văn Hải 10/10/2001 Nam Nghệ An K04SN03-82

83 50353247 Hoàng Đức Công 06/12/1989 Nam Nghệ An K04SN03-83

84 50353292 Đậu Đức Huy 06/06/2000 Nam Nghệ An K04SN03-84

85 50353374 Hồ Năng Quân 26/11/2001 Nam Nghệ An K04SN03-85

86 50353377 Lê Hồng Thái 26/04/1994 Nam Nghệ An K04SN03-86

87 50353450 Vũ Đức Nghĩa 01/10/1998 Nam Nghệ An K04SN03-87

88 50353484 Hồ Trọng Phi 01/11/2001 Nam Nghệ An K04SN03-88

89 50353511 Nguyễn Văn Luật 02/01/1991 Nam Nghệ An K04SN03-89

90 50353560 Hoàng Văn Mạnh 18/01/1994 Nam Nghệ An K04SN03-90

91 50353567 Lê Thanh Hà 13/08/1994 Nam Nghệ An K04SN03-91

92 50353642 Trần Văn Dương 18/10/1992 Nam Nghệ An K04SN03-92

93 50353727 Hồ Phúc Cường 09/03/1998 Nam Nghệ An K04SN03-93



Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Mã số HV

94 50353801 Mai Văn Khải 29/09/1997 Nam Nghệ An K04SN03-94

95 50353826 Hồ Văn Thắng 02/03/2004 Nam Nghệ An K04SN03-95

96 50353869 Nguyễn Văn Cường 11/07/1993 Nam Nghệ An K04SN03-96

97 50353873 Nguyễn Văn Khang 04/08/1989 Nam Nghệ An K04SN03-97

98 50353880 Đậu Huy Thêm 02/11/2002 Nam Nghệ An K04SN03-98

99 50353932 Nguyễn Văn Hưng 26/10/1989 Nam Nghệ An K04SN03-99

100 50353968 Hoàng Văn Công 05/04/1989 Nam Nghệ An K04SN03-100

101 50354003 Đậu Văn Hưng 05/10/1995 Nam Nghệ An K04SN03-101

102 50354029 Lê Văn Tới 04/04/1994 Nam Nghệ An K04SN03-102

103 50354068 Hồ Hồng Sơn 06/06/1991 Nam Nghệ An K04SN03-103

104 50354082 Trần Thanh Tú 19/05/1989 Nam Nghệ An K04SN03-104

105 50354135 Bùi Văn Năm 14/08/1990 Nam Nghệ An K04SN03-105

106 50354187 Nguyễn Đình Hà 10/10/1990 Nam Nghệ An K04SN03-106

107 50373080 Giản Viết Duẩn 29/03/2001 Nam Nghệ An K04SN03-107

108 51109811 Hoàng Thị Thanh Trâm 15/04/1991 Nữ Quảng Bình K04SN03-108

109 51131179 Nguyễn Văn Thống 01/01/1986 Nam Quảng Bình K04SN03-109

110 50330370 Trần Quang Tuyền 15/11/2002 Nam Quảng Bình K04SN03-110

111 50330405 Trần Hữu Hậu 15/06/2000 Nam Quảng Bình K04SN03-111

112 50356215 Lê Văn Quân 28/02/1997 Nam Quảng Bình K04SN03-112

113 50356232 Nguyễn Văn Hoan 21/03/1995 Nam Quảng Bình K04SN03-113

114 50356317 Hồ Văn Thành 08/08/1998 Nam Quảng Bình K04SN03-114

115 50356336 Mai Xuân Mẫn 11/01/2000 Nam Quảng Bình K04SN03-115

116 50356625 Nguyễn Văn Hùng 20/04/1998 Nam Quảng Bình K04SN03-116

117 50356688 Phạm Thanh Giang 06/09/1998 Nam Quảng Bình K04SN03-117

118 50356719 Nguyễn Quốc Huy 10/06/1999 Nam Quảng Bình K04SN03-118

119 50356844 Mai Văn Diềm 11/11/1999 Nam Quảng Bình K04SN03-119

120 50356901 Lê Quang Hà 09/07/2003 Nam Quảng Bình K04SN03-120

121 50356907 Phạm Quốc Cường 14/12/2002 Nam Quảng Bình K04SN03-121

122 50356998 Dương Văn Nhân 03/02/1996 Nam Quảng Bình K04SN03-122

123 50372030 Đinh Thị Kim Chi 17/05/1994 Nữ Quảng Bình K04SN03-123

124 50358156 Phạm Phú Ta 14/07/1996 Nam Quảng Nam K04SN03-124

125 50358200 Đinh Vi Lịch 05/11/1992 Nam Quảng Nam K04SN03-125

126 50332962 Dương Thanh Liêm 21/10/1993 Nam Quảng Ngãi K04SN03-126

127 50358337 Đỗ Văn Kiều 06/08/1994 Nam Quảng Ngãi K04SN03-127

128 50358507 Phạm Ngọc Lộc 02/02/1999 Nam Quảng Ngãi K04SN03-128

129 51121404 Phan Thị Túy 15/10/1997 Nữ Quảng Trị K04SN03-129

130 51131316 Nguyễn Văn Long 06/11/1984 Nam Quảng Trị K04SN03-130

131 50357207 Nguyễn Tiến Đạt 29/08/2004 Nam Quảng Trị K04SN03-131

132 50357338 Trương Bảo Thắng 23/03/1994 Nam Quảng Trị K04SN03-132

133 50357348 Trần Minh Tài 29/01/2004 Nam Quảng Trị K04SN03-133

134 50357403 Lê Quang Khanh 17/01/1990 Nam Quảng Trị K04SN03-134

135 50357594 Nguyễn Đăng Linh 27/08/2001 Nam Quảng Trị K04SN03-135

136 50357648 Phan Tường Thanh 27/11/1994 Nam Quảng Trị K04SN03-136

137 50337321 Nguyễn Tường Vy 01/02/2001 Nữ Tây Ninh K04SN03-137

138 50336875 Nguyễn Huỳnh Trường An 29/09/1999 Nam TP Hồ Chí Minh K04SN03-138

139 50304910 Nguyễn Văn Thiện 18/08/2000 Nam Tuyên Quang K04SN03-139

140 50311131 Phạm Tiến Duyệt 21/10/1997 Nam Thái Bình K04SN03-140

141 50311365 Nguyễn Bảo Ngọc 24/07/2002 Nam Thái Bình K04SN03-141
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142 50311587 Hoàng Tuấn Đạt 11/05/1999 Nam Thái Bình K04SN03-142

143 50311662 Lê Quốc Thắng 25/10/2003 Nam Thái Bình K04SN03-143

144 50305505 Ma Phúc Đức 03/11/2000 Nam Thái Nguyên K04SN03-144

145 50305569 Trần Văn Ngọc 25/08/1999 Nam Thái Nguyên K04SN03-145

146 50305580 Nguyễn Hoàng Anh 10/05/1999 Nam Thái Nguyên K04SN03-146

147 90200703 Nguyễn Văn Ngọc 07/05/1987 Nam Thanh Hóa K04SN03-147

148 51120902 Cầm Bá Thắng 14/04/1991 Nam Thanh Hóa K04SN03-148

149 51130465 Nguyễn Văn Ninh 17/03/2004 Nam Thanh Hóa K04SN03-149

150 51132521 Nguyễn Văn Dương 28/07/2004 Nam Thanh Hóa K04SN03-150

151 90900672 Mai Văn Hùng 20/10/1988 Nam Thanh Hóa K04SN03-151

152 50510665 Trương Xuân Linh 11/12/2000 Nam Thanh Hóa K04SN03-152

153 50542080 Trịnh Văn Long 26/02/1986 Nam Thanh Hóa K04SN03-153

154 50314914 Nguyễn Văn Tùng 12/10/1996 Nam Thanh Hóa K04SN03-154

155 50315586 Lương Việt Hòa 08/10/1993 Nam Thanh Hóa K04SN03-155

156 50317971 Trần Sỹ Thiên 26/10/2000 Nam Thanh Hóa K04SN03-156

157 50352212 Trần Văn Giang 15/02/1989 Nam Thanh Hóa K04SN03-157

158 50352234 Nguyễn Văn Tứ 12/07/1991 Nam Thanh Hóa K04SN03-158

159 50352293 Trần Ngọc Hậu 02/09/1989 Nam Thanh Hóa K04SN03-159

160 50352427 Nguyễn Văn Dũng 02/06/1989 Nam Thanh Hóa K04SN03-160

161 50352434 Trần Trí Tiến 06/07/1993 Nam Thanh Hóa K04SN03-161

162 50352471 Nguyễn Văn Phúc 12/10/1997 Nam Thanh Hóa K04SN03-162

163 50352485 Dương Văn Dũng 20/09/1996 Nam Thanh Hóa K04SN03-163

164 50352506 Nguyễn Lường Cao 24/06/1991 Nam Thanh Hóa K04SN03-164

165 50352511 Nguyễn Văn Khu 14/05/1993 Nam Thanh Hóa K04SN03-165

166 50352521 Nguyễn Văn Tính 16/07/1988 Nam Thanh Hóa K04SN03-166

167 50352535 Võ Khánh Dương 10/10/2000 Nam Thanh Hóa K04SN03-167

168 50352611 Chu Trọng Vũ 19/09/2000 Nam Thanh Hóa K04SN03-168

169 50352658 Phạm Văn Công 11/09/1990 Nam Thanh Hóa K04SN03-169

170 50352665 Lê Văn Hoà 02/01/1995 Nam Thanh Hóa K04SN03-170

171 50352668 Cao Văn Mạnh 08/05/1998 Nam Thanh Hóa K04SN03-171

172 50352693 Nguyễn Hoàng Việt 12/10/1992 Nam Thanh Hóa K04SN03-172

173 50352772 Trần Trí Tùng 15/09/1995 Nam Thanh Hóa K04SN03-173

174 50352809 Phạm Văn Dương 20/07/1989 Nam Thanh Hóa K04SN03-174

175 50352827 Nguyễn Văn Tuấn 05/05/2004 Nam Thanh Hóa K04SN03-175

176 50352952 Nguyễn Văn Luyến 12/02/1991 Nam Thanh Hóa K04SN03-176

177 50352966 Bùi Ngọc Hùng 20/07/2000 Nam Thanh Hóa K04SN03-177

178 50352973 Hoàng Văn Hùng 10/07/1992 Nam Thanh Hóa K04SN03-178

179 50371401 Mạc Thị Nhượng 01/11/1994 Nữ Thanh Hóa K04SN03-179

180 50371412 Bùi Thị Thuỷ 23/08/1996 Nữ Thanh Hóa K04SN03-180

181 50371512 Lò Văn Bun 27/07/1996 Nam Thanh Hóa K04SN03-181

182 50373702 Trương Ngọc Ninh 15/09/1992 Nam Thanh Hóa K04SN03-182

183 50373737 Quách Văn Dũng 01/01/1999 Nam Thanh Hóa K04SN03-183

184 50338325 Lê Anh Khoa 08/06/2002 Nam Vĩnh Long K04SN03-184

185 50306625 Trần Văn Hiếu 15/03/2004 Nam Vĩnh Phúc K04SN03-185

186 50306708 Nguyễn Minh Triết 07/03/2004 Nam Vĩnh Phúc K04SN03-186


